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Chức vụ: Tham gia cách mạng từ năm 1938. Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở huyện Lý Nhân. Bí thư Phụ nữ Cứu quốc Hà Nam kiêm Bí thư Huyện ủy huyện Bình Lục, Hà Nam. Từ tháng 3-1946 là Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Tây kiêm Bí thư Phụ nữ Sơn Tây và kiêm Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Oai và Tùng Thiện. Năm 1948 là Bí thư Phụ nữ Liên khu 3, sau đó công tác ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
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Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 198 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ ban đầu có phần dè dặt, nhưng sau một lúc tiếp chuyện, bà có thái độ vui vẻ, thoải mái. Bà hiện sống một mình ở căn hộ tầng 2 cùng với một người giúp việc. Gia đình bà kinh tế bình thường, có phần giản dị].

Đấy chúng cháu là bên chỗ Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945- 1954, thì cũng được các bà giới thiệu đến bà?
Thì cái thời gian đấy thì tôi chủ yếu là Bí thư Phụ nữ Liên khu 3, Liên khu 3 tức là cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, thế sau đó thì cũng có lên Việt Bắc một thời gian, nhưng mà chủ yếu là cái đồng bằng Bắc Bộ. Thế thì bây giờ nói vắn tắt là như thế này này, giặc Pháp nó đánh Việt Nam đấy thì ta hiểu mục đích của nó rồi, nhưng mà cái việc nó chiếm đồng bằng Bắc Bộ đấy, là nó muốn chiếm một cái nơi mà, mà kho người kho của của ta, mà cũng là cái nơi mà phong trào kháng chiến của cuộc chiến tranh nhân dân rất lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập rất nhiều những các cái chiến công kỳ tích, thế thì nó mà tiêu diệt được, hoặc là nó, nó tiêu điệt được mà nó khuất phục được cái vùng đồng bằng thì nó thực hiện được mấy cái mục đích. Cái mục đích đầu tiên cơ bản là dập tắt cái cuộc, cái tinh thần chiến đấu, để mà giành cái, đánh được cái vùng này thì, cái phần mà chiếm Việt Nam là chắc ăn. Mục đích thứ hai là, để mà chiếm kho người, kho của để nuôi chiến tranh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, vì lúc bấy giờ Pháp nó cũng đã dùng cái, cái chính sách là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thế và mục đích cuối cùng là lập những cái cơ sở quân sự chính trị của nó để mà thống trị, đại khái như thế.
À thế trước hết là con xin phép hỏi bà, bà tên là gì ạ?
Bà là 198.
Dạ, thế là bà là sinh năm bao nhiêu?
Bà sinh năm 1925.
Thế quê mình là ở đâu bà?
Hả?
Quê mình là ở đâu?
Quê tôi ở Hà Nam cùng quê cậu, quê tôi ở huyện Lý Nhân.
Cháu thì ở Yên Đổ?
Tôi ở Hà Nam, Lý Nhân, người ở đấy nhưng mà hoạt động thì chủ yếu là ở đồng bằng, ở nhiều tỉnh, chứ không ở quê, nhưng mà quê, nguyên quán ở đấy.
Trước hết là cháu xin phép bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình, hồi bà còn nhỏ đấy?
Nói vắn tắt thôi chứ nếu mà nói như vậy thì dài lắm.
Sơ qua thôi ạ? 
Ừ, tôi thì xuất xứ từ một cái con nhà Nho yêu nước, bố tôi là một nhà giáo, ông cũng là một người cách mạng, thì trong cái điều kiện mà bà cụ đẻ ra tôi mất sớm, tôi mới có 9 tuổi bà đã mất rồi, thành ra tôi là đóng cái vai trò người chị cả ở trong nhà, nhà tôi có năm chị em, thế thì nhà giáo nghèo, và trong cái điều kiện như thế cho nên tôi tham lao động rất sớm, là một người học trò nhưng mà phải thôi học để mà lao động kiếm thêm, để cùng với góp vào cái kinh tế gia đình.
À thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Bà đi học ở cái trường tiểu học ở ngay tỉnh Hưng Yên, nhà thì ngay tỉnh Hưng Yên, thị xã Hưng Yên, thế thì rồi là làm những các cái nghề như là đan len, đan móc chỉ, rồi làm thợ dệt, dệt lụa, dệt vải vân vân, đại khái như thế.
Thế cái lúc bà đi học như thế thì mình đã được đến cái trình độ lớp mấy rồi bà?
Trình độ trên phổ thông rồi, thì trong cái điều kiện như thế thì gặp được những các cái đồng chí hoạt động cách mạng là đầu tiên là cái ông Phan Văn Tung mà là một cái người mà được giác ngộ, một người công nhân đi học ở cái Trường bách nghệ Hà Nội và được cái phong trào cách mạng ở cái Bách nghệ Hà Nội nó giác ngộ, rồi ông ấy trở về Hưng Yên thành cái ông cai lục lộ, lục lộ tức là cai cầu đường đấy, thì ông ấy là quen với ông cụ nhà tôi, và ông ấy đã giác ngộ cách mạng cho tôi, với ông cụ nhà tôi, thì tôi tham gia cách mạng từ năm 38.
À 38 cơ à?
38 thì lúc bấy giờ tôi mới có mười mấy tuổi, nhưng mà tôi đã là cái người lôi kéo các chị em cùng lứa tuổi ở cái thị xã Hưng Yên, giác ngộ về cách mạng và tổ chức các chị em vào cái Hội ái hữu đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, và ngay cái lúc đó thì đồng chí Hoàng Quốc Việt là Bí thư Xứ ủy đã về công tác ở Hưng Yên, và cùng với đồng chí Lương Khánh Thiện và đồng chí Khuất Duy Tiến, vân vân, lúc này không kể được nhiều, thì đã chỉ đạo trực tiếp và cho tôi biết rằng là cái phong trào công khai là một cuộc tập duyệt của cách mạng thì phải chuẩn bị để tạo những cái cơ sở bí mật và lựa chọn những cái cốt cán để mà nếu khi tình hình có thay đổi là sẽ tổ chức lại cái hoạt động trong bí mật để thực hiện cái mục đích giải phóng dân tộc.
À thế nhà mình từ Nam Định, từ đấy mà chuyển sang Hưng Yên là từ năm nào bà?
Không, thì quê thì ở đấy nhưng mà vẫn, quê bà ngoại, bà nội là ở Hưng Yên, cho nên là sinh sống ở Hưng Yên ngay từ nhỏ.
À thế khi mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 45 đấy bà thì bà tham gia cướp chính quyền ở đâu?
Thôi, thôi thì anh cứ hỏi như thế thì tôi sẽ, thì tôi hoạt động ở Hưng Yên rồi tôi liên tỉnh B, sau đó thì Hải Dương, Hưng Yên đấy, thì gồm có Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hòn Gai, Quảng Yên, thì địch nó khủng bố thì Hưng Yên bị vỡ, thì là bị địch nó bắt, tôi bị địch nó bắt. Tôi bị địch nó bắt nhưng mà vì kiên trì không khai báo gì, không làm vỡ cơ sở ở Hưng Yên và không có đủ bằng chứng, chỉ có những tên phản bội nó nhận mặt thôi, nhưng mà tôi tìm cách, lại cái chuyện đấy sang chuyên khác, ví dụ cái thằng nó đến nhà tôi nó thú, rồi sau này nó lại đầu thú, thì nói lúc đấy cái anh đấy nó là cái người đến trọ thôi, vẩn vơ gì đấy thì nó kết án 35 năm nhưng mà tôi chống án đến Tòa thượng thẩm thì tôi trắng án, vì không có đủ bằng chứng để kết tội. Còn ông cụ nhà tôi thì nó bắt được quyển tài liệu của cụ Phan Bội Châu cho nên là ông cụ bị, vẫn bị y án tù 3 năm mà đi tù Sơn La.
Bà là bị bắt năm nào?
Bắt năm 41, năm, cuối năm 41, tháng 12 năm 41.
Sau đấy là không có chứng cớ là thả luôn?
Ừ, và tôi đã được kết nạp trước đó, tức là đảng viên từ đầu năm 41.
À thế ạ, à thế lúc đấy ai giới thiệu bà vào Đảng ạ? 
Ông Nguyễn Văn Trạch là cán bộ Xứ ủy và là cái người phụ trách Hưng Yên, thế thì đại khái là như thế.
Cái lúc mà kết nạp Đảng đấy là mình kết nạp bí mật đấy bà nhỉ?
Tất nhiên tham gia hoạt động là bí mật.
Bà có phải dự bị lâu không, lúc đấy đấy?
Tất nhiên có dự bị.
Mình dự bị lúc đấy mất mấy tháng ạ?
Nhưng mà tôi không dự bị lâu, vì là lúc đó tôi là một cái cốt cán, hoạt động rất xuất sắc, cho nên là cũng được Đảng, sau mấy tháng, sau 6 tháng gì đấy thì là kết nạp chính thức.
Cái buổi lễ kết nạp đấy người ta làm có long trọng không bà?
Làm đơn giản, vì bí mật mà, không có long trọng gì cả.
Nhưng chắc cũng có treo cờ, treo ảnh đấy hả?
Có tất, tất nhiên kết nạp Đảng thì phải có treo cờ, cũng chỉ có mấy cái đồng chí đảng viên cùng chi bộ tôi.
Thế là bà ở Hưng Yên, ngay thị xã Hưng Yên nhỉ?
Vâng, ở ngay thị xã Hưng Yên.
Thế cái thời trước Cách mạng tháng Tám thì cảnh sát với thuế quan ở thị xã Hưng Yên họ hoạt động như thế nào hả bà?
Ôi nó hoạt động rất là nham hiểm, tôi ở phố thì cái khu phố nó có cái quản phố, chính cái anh quản phố đấy là cái anh theo dõi hàng ngày về những cái tình hình đi lại hoạt động để mà báo cáo mật vụ, cho bọn mật thám.
Kiểu như lý trưởng ở làng đấy bà nhỉ?
Ừ, nó còn, nó còn sát hơn là lý trưởng cơ, vì lý trưởng nó làng lợm lắm lắm, đây quản phố thì là ngăn thôi, rồi nó có những cái bọn mật thám chìm, và và nó theo dõi nhưng mà cái hoạt động của tôi rất là bí mật, thôi bây giờ nói hết tất cả mọi thứ thì nhiều lắm, nhất là cái bí mật từ cái chi bộ mà của tôi nó là cái chị bộ thị xã Nhân Dục, cái làng Nhân Dục ở bên cạnh cái thị xã Hưng Yên, hai cái nơi này ghép lại thành một cái chi bộ ghép đầu tiên.
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Thế cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám là mình đi giành chính quyền ở đâu ạ?
Thì sau khi bị tù mà nó làm không kết tội được thì nó lại bắt tôi phải về quản thúc tại cái làng quê ở cái Lý Nhân đấy, thế thì về đấy thì lại, tôi lại xây dựng cơ sở và móc nối với các đồng chí đảng viên ở đấy, đến khi mà gần Cách mạng tháng Tám thì phong trào Việt Minh đã lan rộng, thế thì, nhưng mà tôi vẫn có những cái mối liên lạc với lại bên Hưng Yên là cái chỗ hoạt động cũ, và gia đình tôi là sinh sống chủ yếu ở bên thị xã Hưng Yên và tôi còn phải nuôi cái cậu em bé mà mới có 13 tuổi bị bệnh lao, thành ra là nặng nề lắm. Thế thì, giữa cái, trong cái tình hình như thế thì vẫn là phải tiếp tục, phải lo việc gia đình, vừa bị quản thúc và lại vừa phải lo hoạt động bí mật, thì tôi đã tham gia khởi nghĩa ở Lý Nhân, giành chính quyền ở Lý Nhân. Rồi ở Lý Nhân thì được Xứ ủy điều động về làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc Hà Nam, Bí thư đầu tiên ở tỉnh Hà Nam đấy, sau khởi nghĩa đấy. Thế ở Hà Nam được, và kiêm Bí thư huyện Bình Lục, và kiêm Bí thư huyện Bình Lục lúc đó vừa là sang ngang là vì chuẩn bị kháng chiến rồi, lúc bấy giờ đồng chí Đỗ Mười làm Bí thư Trung ương Đảng, là, là không biết là cái gì đấy, nhưng mà anh Đỗ Mười cũng là, cũng là trực tiếp, phụ trách Hà Nam thì đồng chí Đỗ Mười nói là tôi kiêm cả công tác ngang, tức là công tác Đảng nữa, thì tôi về làm Bí thư huyện Bình Lục được mấy tháng, thì vào độ khoảng tháng 3 năm 46 thì Xứ ủy lại điều động tôi lên tỉnh Sơn Tây lúc bấy giờ là vì cái tỉnh Sơn Tây là cái cửa ngõ của Thủ đô, mà Thủ đô chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến, vì tất cả những cái công việc mà trung chuyển từ Thủ đô lên Việt Bắc đấy là cái còn đường đi qua Sơn Tây, do đó mà tôi lại phải điều động lên đó để làm tham gia Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Tây và kiêm Bí thư Phụ nữ Sơn Tây, lại cũng kiêm Bí thư Huyện ủy của hai huyện Quảng Oai và Tùng Thiện.
Quá nhiều chức vụ một lúc?
Ừ, tôi cũng, cứ bao giờ cũng phải kiêm cả ngang, cả dọc như thế, thì khi đấy cuộc, ở Sơn Tây lúc bấy giờ là, là vừa phải lo chuẩn bị cái, cái lực lượng vũ trang và toàn dân, các ban cứu quân đấy, để mà sẵn sàng đánh, chiến đấu kháng chiến để bảo vệ Thủ đô và bảo vệ cả Việt Bắc nữa, mặt nữa là người giúp Trung ương trung chuyển, là cái nơi trung chuyển, để giúp Trung ương chuyển như các cái vật liệu rồi thì là cả cán bộ, rồi thì là cả cái cơ quan ở Thủ đô đấy lên Việt Bắc, đồng thời thì phải tạo cái ATK ngay ở, ở chỗ Sơn Tây, sát với Hòa Bình đấy để, để mà chứa những cái thứ nặng chưa mang đi được.
Lúc đấy là chưa, chưa toàn quốc kháng chiến bà nhỉ?
Ừ chuẩn bị, năm 46 chuẩn bị, thế là tôi cũng phụ trách cái ATK đấy, lúc bấy giờ thì tình hình rất khẩn trương, còn Sơn Tây thì phải đào đường, đắp ụ, vì Sơn Tây nó giáp sông Hồng, cái vùng Quảng Oai nó giáp sông Hồng, nên đắp ụ trên đê, rồi đào đường ở dưới cái đường quốc lộ, đường số hai, không biết có phải đường số hai hay đường số 11 đấy, thì cái này anh về anh điều tra, tôi quên tên con đường rồi, nhưng đấy là con đường quốc lộ để lên đến Trung Hà thì sang bên kia, là sang Phú Thọ đấy.
À bây giờ nó gọi là đường 32 bây giờ đấy?
Ừ, thế rồi tổ chức dân quân tự vệ rồi xây dựng những cơ sở kháng chiến, vân vân, công việc rất bận, rất là khẩn trương.
Lúc đấy nó có quá sức mình không hả bà, nhiều việc như thế?
Tất nhiên là quá sức nhưng mà được Đảng bồi dưỡng, được cái ý chí chiến đấu, như thế vươn lên vẫn đảm đương được, tôi lúc bình thường là cái người rất là kiên cường và khỏe mạnh lắm.
À cái hôm mà cướp chính quyền ở Lý Nhân đấy có xảy ra đụng độ gì không bà, đổ máu gì không?
Không, cướp chính quyền rất gọn nhẹ, là vì Lý Nhân nó cũng ở giáp Sông Hồng có một cái triền đê rất dài, thế thì giữa lúc nước sông Hồng lên to thì cuộc khởi nghĩa diễn ra, và ta đã dùng cái thủ thuật là dụ cái tên tri phủ ở ngay huyện thì đấy nó ngay cái phủ lỵ, dụ cái tên tri phủ lên để gọi là, là để thị sát đê, và khi cái tên tri phủ mà ra khỏi phủ mà lên đê thì là ta bắt luôn, bắt luôn thì đưa về phủ để, bắt phải tước, tước ấn kiếm với lại các thứ đấy, thì tri phủ nó đầu hàng ngay, cho nên ta chiếm phủ một cách nhẹ nhàng thôi. Sau này Nhật nó có đến, nhưng mà Nhật lúc bấy giờ thì nó thất bại rồi, thì ta trung lập nó, nên không gây ra nổ súng gì cả.
Mình cướp chính quyền ở Lý Nhân là vào ngày bao nhiêu bà, có giống như ở Hà Nội 19 không?
Đâu không phải, 23, 23, mãi 23 là sau khi Hà Nội.
Sau Hà Nội?
23 tháng Tám đấy.
Thế sau khi cướp chính quyền xong là bà làm Bí thư Phụ nữ Hà Nam?
Ừ.
Cái lúc đấy công việc Bí thư Phụ nữ thường thường là những việc gì đấy bà?
Thì làm Bí thư Phụ nữ thì đứng ra phải tổ chức các cái Hội Phụ nữ Cứu quốc, lúc đấy gọi là Phụ nữ Cứu Quốc, phải tổ chức tập hợp lại đầu tiên, là vì phụ nữ chưa có tổ chức, là bây giờ khởi nghĩa xong nó phải tổ chức lại. Tổ chức ra thì, đầu tiên là xây dựng tổ chức, rồi thì, còn thì là điều khiển, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp tốc những cái cốt cán thành cán bộ để chị em chủ trì những các cái tổ chức đấy, rồi đi vào ngay các hoạt động kháng chiến ngay lập tức.
Thế lúc đấy mình vận động người ta có khó không bà?
Không khó lắm, vì nhân dân lúc bấy giờ toàn dân vùng lên và cái tinh thần yêu nước rất nồng nàn, nồng cháy và cái ý thức quyết tâm, cái lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, về cái toàn quốc kháng chiến đấy, thà chết không chịu làm nô lệ, và nếu chúng ta không làm được cái độc lập dân tộc thì vạn ngàn năm nữa thì dân tộc ta cũng không có được cái ngày này, thì cả dân tộc lúc đấy là vùng dậy, và lúc bấy giờ nhiều cái sự hy sinh nó cảm động lắm, ví dụ nhưng cái nơi mà, lấp đường làm chướng ngại vật để ngăn xe.
Tiêu thổ kháng chiến đấy?
Vườn không nhà trống đấy, thế đến cả con bò, cả đồ đạc, đến đồ thờ người ta bỏ ra ngoài đường để người ta làm ba ri e, để ngăn đường rồi thì là đào hầm rồi thì đi di tản, những người già trẻ con thì đi.
Cái lúc đấy ở địa phương mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng không bà?
À Tuần lễ vàng có, Tuần lễ vàng kết quả tốt lắm, ở ngay thị xã Hà Nam đấy là, tôi cũng không nhớ là được bao nhiêu nhưng mà bà con ai có khuyên tai, nhẫn vàng, xà tích thì đều bỏ ra, những người giàu có thì có vàng để dành đấy thì bỏ ra.
Thế khi mà Pháp nó quay trở lại nó đánh chiếm Nam Bộ ngày 23 tháng 9 năm 45 đấy bà, thì mình có thành lập những cái đội Nam tiến vào Nam đánh Pháp không?
À, ở các tỉnh đồng bằng thì có, có cái đội quân Nam tiến, ngay gia đình tôi cũng có cái cậu em là đi vào đấy, vào đội quân Nam tiến.
À thế ạ, ông tên là gì đấy ạ?
Nó cũng hy sinh rồi, thì Hà Nam là cái nơi mà xe hỏa đi từ Hà Nội đi vào Nam đấy, thì vẫn tổ chức những cái điểm để tiếp tế rồi động viên, thì cứ đi nhưng mà Nam tiến một chừng mực nào thôi, còn chủ yếu là miền Nam đánh giặc. Còn sau này thì cuộc kháng chiến trường kỳ, mà nhất là chống Mỹ cứu nước, thì miền Bắc chi viện.
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À khi mà mình thành lập Chính phủ lâm thời ở Hà Nội đấy bà, thì ở địa phương mình có nhận được cái thông tin đấy không?
Cái gì?
Cái khi mà thành lập Chính phủ lâm thời ở trên Hà Nội đây này thì ở địa phương mình có nhận được cái tin tức về việc thành lập Chính phủ lâm thời đấy không ạ?
À có chứ, cái ngày mùng 2 tháng 9 mà Bác Hồ tuyên bố Tuyên ngôn độc lập thì ở Hà Nam cũng có đại biểu đến dự, thì cũng có truyền về, truyền tin về cho trong tỉnh.
Lúc đấy mình đã có đài để nghe chưa bà nhỉ?
Đài ít lắm, cái đài o ri ông tông nó tậm tạch đấy, ít lắm, phương tiện lúc bấy giờ chưa như bây giờ.
Cái lúc Bà làm Phụ nữ như thế thì mình có báo chí để đọc không?
Có chứ, báo Cứu quốc, lúc bấy giờ là sau khởi nghĩa rồi thì cái tờ báo Cứu quốc nó thành cái tờ báo chính.
Nhân Dân đấy?
Rồi đến báo Sự Thật.
Vâng Sự Thật?
Hai, hai tờ, một tờ là về Đảng, một tờ của mặt trận, báo Cứu Quốc là do ông Xuân Thủy làm chủ bút.
Cái lúc bà công tác như thế thì mình có trụ sở để làm việc không bà?
Ồ có chứ, dân cũng sẵn sàng, lấy nhà của dân.
À mình mượn nhà của dân đấy ạ?
Chứ làm sao mà làm nhà xây cơ quan lúc bấy giờ được.
Khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà thì ở địa phương mình có phản ứng gì không?
À phải giải thích chứ, là vì cái lúc đó ở Hà Nội, cái bọn địch là nó định là tiêu diệt cái đầu não trước, cho nên là nó đóng quân và nó trụ bám đấy.
Quốc dân đảng đấy?
Thì nó kết hợp với cái bọn Quốc dân đảng hoạt động Ôn Như Hầu, với bọn Tầu Tưởng, thì cái này thì các cậu làm lịch sử thì biết rồi, mà theo chiến lược của Hồ Chủ tịch thì ta cũng là hòa hoãn để còn chuẩn bị, chúng ta hết sức cái kéo dài để chuẩn bị, từ đầu năm 46 cho đến mãi cuối năm mới nổ ra kháng chiến toàn quốc, nhưng mà địch nó cũng khiêu khích ghê gớm lắm rồi cuối cùng ra tối hậu thư, là như cháu biết đấy, là đòi ta phải triệt phá hết những cái bốt công an rồi thì là còn rút quân đội, rồi du kích ra khỏi phành phố và để cho nó kiểm soát, và cái quyền thu thuế là thuộc về nó tất, chẳng hạn thế, thì ta đến cái mức cuối cùng là không thể, thấy là hết cỡ rồi, thì đấy Bác Hồ đưa ra cái lời kêu gọi đấy, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng và chúng ta hết sức kiên nhẫn, nhưng mà kẻ thù khiêu khích và ngang ngược và âm mưu, quyết tâm để chiếm đất nước ta một lần nữa, cho nên là bây giờ là, là chúng ta phải quyết tâm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta phải chống Pháp và thà chết không làm nô lệ vân vân gì đấy.
Sau năm 45 ở địa phương mình có Quốc dân đảng hoạt động không bà nhỉ?
Ừ Quốc dân đảng thì nó có hoạt động, ở Hà Nam nó cũng có, ngoài Hà Nội thì như ta biết Ôn Như Hầu, thì ở Hà Nam nó cũng có, nhưng mà cái bọn này ở Hà Nam nó hoạt động không mạnh lắm vì ta đã, nơi đấy ta cũng đã sẵn sàng cả rồi, thế nhưng mà có một cái chuyện rất lý thú là khi tôi làm Bí thư huyện Bình Lục, cho Huyện ủy Bình Lục đấy, thì cái bọn Quốc dân đảng hoạt động đấy nó có một cái thằng mà chính tôi là giết nó, tôi hạ thủ nó là vì cái thằng nó đi từ bên Nam Định qua Tảo Ngôn sang bên Bình Lục, thì đến lúc du kích của ta bắt được nó, cũng không phải tôi đâu, nhưng mà du kích của ta bắt được nó, thì thấy giấy tờ của nó là không rõ ràng và trong người nó có những cái tài liệu, do đó mà chính du kích của mình hạ thủ nó. Thế rồi tôi mới xuống hỏi anh em, thì anh em nói, báo cáo rằng đã hạ thủ rồi, cái hôm vừa rồi cái ông Trần Quyết mà chết đấy, là ông ấy lúc đấy là làm với tôi ở Tỉnh ủy đấy, thì ông ấy cùng với tôi xuống hỏi thì các anh em báo cáo thật như thế, thì hỏi rằng các anh chôn nó ở đâu, bảo các em, chúng em chôn nó ở gần bờ sông Đáy, bảo bây giờ anh phải chôn nó ở chỗ khác đi, thì đem chôn kỹ vào phía trong kia, và nhất thiết là khi nào có ai hỏi là các anh không được nói cái chuyện là các anh đã làm.
Tức là sợ nó trả thù?
Không thì tất nhiên rồi, thì khi đó thì nó cử cái phái viên về gặp chúng tôi ở chỗ Huyện ủy Bình Lục nó hỏi, nó có một người phái viên của nó đi kiểm tra, cái phái viên của nó đi kiểm tra.
Lúc đấy ngang nhiên thế cơ à bà?
Ừ, thì nó dám nói như thế để nó mới lấy cái thế để nó uy hiếp mình thì đi qua địa phận Nam Định và Hà Nam, thì nếu đi như thế tức là đi qua cái địa phận này, thì bây giờ nó ở đâu và để cho nó biết, bà bảo không biết, không biết vì những người đi bí mật thì tôi biết thế nào được, không biết, thì sau khi nó hỏi rồi cho nó xuống hiện trường nó kiểm tra thì dân quân du kích của mình nói bảo không thấy ai, không thấy ai như thế cả, thế thì cuối cùng nó đành thôi rút lui vậy thôi chứ cũng không biết cách tìm, vì cái lúc bấy giờ cái thế của nó Ôn Như Hầu đã bị phá vỡ rồi nó cũng không mạnh nữa, đại khái như thế thôi, còn những cái, cái tổ chức công khai của Việt quốc, Việt cách thì không ở Hà Nam.
À thế sau khi mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập luôn cái Ủy ban lâm thời không bà?
Có chứ, Ủy ban lâm thời.
Bà có nhớ lúc đấy là ai làm Chủ tịch không ạ?
À, nếu nói Hà Nam thì lúc đầu là Chủ tịch lâm thời là ông Lê Quang Tuấn, bây giờ ông này ốm lắm rồi, đang bệnh đái đường nguy, gần 90 tuổi rồi, rồi thì đại khái như thế.
Cái Ủy ban đấy có đông người không bà?
Tôi không nhớ hết, có một số người thì tôi nhớ nhất là ông Trần Quyết, ông Lê Quang Tuấn, ông Lê Thành nữa, à ông Lê Thành lúc bấy giờ là Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Quyết là quân sự, còn ông Lê Quang Tuấn là, là Chủ tịch của Ủy ban lâm thời, và lúc sau thì những cán bộ thoát ly thì không có tiền lương thì cũng chả có gì, thì lúc bấy giờ có cái bà tên là bà Hoán, bà Hoán đấy, cũng là vợ, hai vợ chồng đều không có con, nhưng mà làm một cái chủ trang trại là bác của ông Trần Quyết này này, thì cho nên là hoạt động cách mạng, nên lúc bấy giờ bỏ hết cả cơ nghiệp ra.
À để ủng hộ cách mạng đấy?
Để mà tổ chức nuôi chúng tôi, nấu cơm tập thể, gọi là tập thể nhưng mà, thực ra là mấy cái anh cán bộ chủ chốt không có tiền lương mà cũng chẳng có chỗ sống thì vào đấy bà ấy nuôi ăn.
Lúc đấy bà làm những chức vụ như thế mà cũng không có lương à?
Chả có đồng lương nào cả, lúc bấy giờ mới đầu làm gì có lương, còn lâu, từ lúc bí mật cho đến lúc sau khởi nghĩa thì cũng chả có lương gì cả, mãi giữa kháng chiến thì mới có chính sách lương, mà lương thì bằng gạo, lương là bằng gạo, bằng cái tỷ lệ gạo mấy chục cân đấy, mãi về sau mới có tiền chứ.
Bà là lấy ông nhà mình năm nào?
Cái gì?
Bà là lấy ông nhà mình năm nào?
Bà lập gia đình vào năm 51, mãi về sau năm 51 cơ.
Thế ông có hoạt động cùng với bà không?
Không ông là, cũng là người hoạt động cách mạng nhưng mà hoạt động về ngành ngoại giao.
Nhưng mà những công việc của bà là ông cũng ủng hộ bà chứ ạ?
Tất nhiên rồi, hai vợ chồng đều là đảng viên mà, tất nhiên là phải ủng hộ rồi.
Thế bà là sinh con đầu lòng là năm nào?
Năm 54.
À thế ạ, thế lúc đấy mà lương lậu cũng chưa đâu với đâu thì cũng vất vả nhỉ?
Ừ vất vả lắm, lúc đầu là còn mang gạo đi, hễ đi công tác là có cái túi đựng gạo mà phải buộc vào trong người này. Tôi nhớ lúc bấy giờ ở Khu 3 mà lên Việt Bắc là gạo cho vào thắt lưng, túi thắt lưng buộc ngang người rồi mua một ít cái bánh thuốc lào để đi đường để bán cho lại cho những cái bà con dân tộc thiểu số, rồi để mua lấy mấy cái thứ thực phẩm, cứ như thế mà lên Việt Bắc thôi.
Tự cung tự cấp, tự túc đấy?
Khổ cực lắm.
À cái lúc mà mình tổ chức cái Tổng tuyển cử năm 46 đấy bà, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy thì ở địa phương mình tổ chức như thế nào hả bà?
À thì cũng phổ thông đầu phiếu, lúc bấy giờ nhân dân nô nức lắm, mà cái phổ thông đầu phiếu lúc bấy giờ không bị cái gì cản trở cả.
Lúc đấy địa phương mình có nhiều người ứng cử Quốc hội không bà?
Có, kể cả người ngoài Đảng, lúc đấy là lấy cả người ngoài Đảng.
Cái lúc đấy người dân mình đã biết đọc, biết viết để đi bỏ phiếu chưa ạ?
Dân có những người chưa biết chữ, mặc dầu là mở các lớp Bình dân học vụ, nhưng mà dân còn có nhiều người còn chưa viết thành chữ, thì phải tổ chức cái tổ viết hộ, viết hộ, viết hộ thì vẫn là trong những cái chỗ gọi là trong nhưng cái, cái gọi là cái buồng bỏ phiếu đấy thì cũng vẫn là giữ được cái bí mật của cái người muốn bỏ cho ai đấy.
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À thế ạ, à tức là không phải là bỏ ngoài trời mà trong các cái buồng à?
Một cái căn nhà như thế này, người ta chia ra từng ô, từng ô một này, bằng vải, tức làm khung lên kia, từng ô, từng ô, mà ở trong có cái thùng phiếu, thì ai bỏ phiếu vào cái buồng  khung vải đấy để bảo đảm cái tự do bầu cử.
Lúc đấy bà đi bỏ phiếu thì bà thấy cái phiếu là người ta in hay là viết tay?
Phiếu là một cái miếng giấy bé thôi chứ không có to như bây giờ, rồi là trong đấy là có cái tên cái bỏ cho ai, thì tên cái người đấy người ta viết vào đấy thôi.
Cái lúc mình hưởng ứng cái lời kêu gọi của Bác Hồ là diệt giặc dốt đấy bà thì mình tổ chức cái Bình dân học vụ có rầm rộ không?
Úi, người ta yêu nước mà người ta nghe theo Bác Hồ lắm, cho nên lúc bấy giờ những cái cụ già đầu bốn, năm chục tuổi rồi vẫn chống gậy đi đêm, cầm cái đèn hoa kỳ đi học, rồi cái chữ thì đi chợ thế này thì người ta muốn khuyến học thì người ta làm những cái cổng mù, cổng sáng đấy, thì đi chợ người nào mà biết chữ rồi thì không phải viết cả chữ nữa, mà chỉ cần biết chữ A, chữ U thôi, thì đi cái cổng sáng, còn người nào chưa biết thì đi cái cổng mù. Thế rồi đi những các cái ngả đường, người ta cũng làm những cái bảng to đấy, có chữ bằng phấn đấy, thì để hỏi chữ. Thế còn học thì cũng là học bằng trên bảng là chính, rồi ở dưới là có cái bảng đen, với lại cục phấn để học, lần đầu tiên là bằng cách đó.
Chứ chưa có giấy bút sách vở gì à?
Chưa, ít lắm, nghèo lắm, mãi về sau này thì mỗi người mới kiếm được một quyển vở, nhưng mà khi ấy thì đã bắt tay viết được thành những cái chữ rồi không run nữa thì mới có viết vào quyển sổ, vở học được, chứ còn lúc trước thì chỉ viết bằng phấn rồi trên cái bảng đen rồi lại xóa đi.
Có bàn ghế để ngồi không bà?
Có những nơi không có phấn thì ngoài sân đình đấy người ta lấy gạch non.
Lúc đấy có bàn ghế để ngồi học không bà?
Chả có, ngồi xệp xuống đất đấy, cúi xuống, có một vài những cái nơi thì có sử dụng những cái lớp học, khi mà các cháu nó trẻ con, lớp đồng ấu đấy, nó không học nữa thì vào ngồi đấy thôi, chứ bấy giờ làm gì đã có tiền để mà tổ chức bàn ghế mà học đâu.
Thế lúc đấy người ta hay làm những bài ca dao, hò vè để cho người ta dễ nhớ, bà có nhớ được bài nào không?

Bấy giờ chả nhớ được đến giờ, có thể nhưng mà bây giờ anh hỏi lâm thời thì tôi không thể nhớ, năm nay tôi đã 85 tuổi rồi cơ mà, anh hỏi lâm thời tôi không thể nhớ được, có thể có, đây này ở trong cái quyển này, này thì có đấy, thôi nhưng mấy này tôi cho mượn, chứ bây giờ giở mất thì giờ lắm.
Lúc đấy là toàn đi học buổi tối thôi hả bà?
Thì phần lớn vì là những người lao động, người ta ban ngày người ta phải đi làm ruộng, người ta phải đi kiếm sống, tối mới đi học, mà cái lớp học đấy, cả người, cả trẻ con và người lớn ngồi chung nhau.
Lúc mình đi vận động người ta đi học có khó không ạ?
Không khó lắm chỉ có cái là, lúc đầu thì người ta cũng không hiểu cái sự cần thiết về biết chữ, nhưng mà Bác Hồ nói rằng là một cái dân tộc dốt là cái dân tộc yếu, thì những cái câu nói của Bác Hồ quan trọng lắm, một cái dân tộc dốt là một cái dân tộc yếu, cho nên rằng là cái, bây giờ nước ta, nước nhà đã độc lập thì dân ta phải biết chữ, và ta phải sánh vai với năm châu, vì thế cho nên rằng là học, là đi học là yêu nước.
À khẩu hiệu lúc đấy là thế đấy?
Đi học là yêu nước, cái khẩu hiệu lúc bấy giờ là như vậy.
Bà có tham gia đi dạy Bình dân học vụ không?
Không, lúc bấy giờ tôi là cán bộ lãnh đạo (cười) tôi có đi dạy đâu, dạy thì lấy các học sinh, các cháu nó, tổ chức cho các cháu nó đi, lúc bấy giờ tôi làm việc chính trị, chính trị chung.
Thế đến lúc mà nổ ra Toàn quốc kháng chiến là bà tham gia công tác gì nữa nhỉ?
Tôi là Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn tây, phụ trách hai cái huyện Quảng Oai và Tùng Thiện, và đồng thời là kiêm Bí thư Phụ nữ tỉnh, thì lúc bấy giờ là chỉ đạo kháng chiến là chính, cái công việc của tôi lúc đấy là chỉ đạo cuộc kháng chiến là chính. Thế thì ở Sơn Tây thì ngay cái tháng, mãi đến năm 47, thì tháng 4 thì cái, cái lúc bấy giờ địch nó tấn công Việt Bắc đấy, thì nó chủ trương là sẽ tiêu diệt cái đầu não và bắt được Bác Hồ, thì tiêu diệt được kháng chiến đấy, thì nó tạo một cái cuộc càn quét, từ ở dưới Phùng, lúc bấy giờ địch nó đã chiếm gần đến Phùng rồi, Phùng là giáp Sơn Tây đấy, với lại Quốc Oai, thì nó tấn công lên hai cái cánh, vì anh không biết Sơn Tây đâu, nhưng mà thế này, một cái cánh là cái đường quốc lộ bên ngoài, một cái cánh cũng có một cái đường ở bên trong, cũng là đường nhựa, không phải là quốc lộ, nhưng mà vì ở Sơn Tây nó có cái đồn điền, đồn điền cà phê rất lớn, là gọi là cái đồn điền Mỹ Khê là gì Mo ren đấy, tên tiếng Tây nó là Mo ren, tiếng ta gọi là Mỹ Khê đấy, thế thì nó đánh quất, gọi là gọng kìm thế này.
À gọi là gọng kìm?
Thì lúc bấy giờ tôi ở cái huyện Tùng Thiện, phụ trách thì là đứng vào giữa cái gọng kìm của nó, thì đã chỉ đạo cái cuộc chiến đấu đấy, nhân dân chống lại.
Tức là lúc đấy mình lập những cái đội du kích à bà?
Ừ, thì chuẩn bị kháng chiến Bác Hồ kéo dài, cố gắng trong một năm đấy là mình tổ chức cái lực lượng dân quân du kích, vũ trang, đi mua súng đạn của cái bọn Quốc dân đảng phản động đấy, với là cướp súng của địch thì là cũng có một ít những  mút cơ tông đấy, thế còn ngoài ra chỉ có giáo mác, rồi gậy gộc, thế thôi, thế nhưng mà đặc biệt là ta có cái sáng kiến là làm những các cái mìn tự tạo, rồi những cái lựu đạn tự chế, và đặc biệt là có cái này nữa là, là cái sáng kiến là mìn, mìn ở trên, gọi là mìn bật đấy, tức là mìn buộc ở trên cái ngọn cây tre, nhưng mà vít cây tre xuống dưới đường này, thế thì nó có một cái, khi mà địch nó đi đến đấy, là nó bất cái ngọn cây tre lên thì mìn nổ, và chết hàng loạt, thế thì ở Sơn Tây cái chỗ Tùng Thiện, tôi cũng huấn luyện cho các anh em.
À bà trực tiếp huấn luyện đấy ạ?
Ừ thì, thì chỉ đạo chứ không phải là tôi huấn luyện, bấy giờ là mời những cái học viên của cái trường Quân chính, của ở ngoài Phúc Yên, ở ngay Sơn Tây này nó có cái vùng Tông đấy, tức là cái nơi huấn luyện sĩ quan Pháp cũ thì bây giờ mình huấn luyện những các cái học viên của trường Sĩ quan lục quân của mình đấy, thế thì, đưa, mời anh em về làm người dạy cho dân quân du kích. Thế thì phục kích, tức là tổ chức phục kích, đánh du kích đấy, thì nó bị thất bại, nó bị chết rồi nó bị đánh, một số điểm nó bị thất bại, cho nên là Sơn Tây đã ngăn được cái cuộc nó tấn công lên Việt Bắc bằng mấy cánh quân đấy, ngăn được cái quân Pháp đấy.
Cái đội dân quân du kích đấy mình có được nuôi ăn không bà?
Làm gì có thứ ăn, làm gì được nuôi ăn, các cậu chẳng hiểu gì cả, lúc bấy giờ là dân tự, gọi là vác tù và hàng tổng hết, tức là dân họ tự nuôi lấy rồi họ đi họ làm cái việc này thôi, chẳng có lương bổng gì cả, chẳng nuôi ăn gì cả, tự nuôi lấy.
Thế là năm 47 là bà vẫn ở Sơn Tây?
Ừ.
Thế sau đấy bà chuyển đi đâu nữa không?
Năm 48 thì tôi về Khu 3, lúc bấy giờ thành lập Liên khu ủy 3, thì tôi về Liên khu 3 là bầu vào Khu ủy và làm Bí thư Phụ nữ Liên khu 3.
Công việc cụ thể lúc đấy là như thế nào hả bà?
Cũng vẫn chỉ đạo kháng chiến, vì còn đang chiến tranh, vẫn là chỉ đạo kháng chiến, nhưng mà một cái phạm vi rộng hơn, chỉ đạo ở nhiều tỉnh, ở nhiều địa phương. Cũng là ba thứ quân nhưng mà tiến lên từng bước, tức là lúc đầu là du kích dân quân là chính, mà lực lượng chính quy là ít thôi, nhưng mà sau thì cái lực lượng chính quy này càng lớn hơn, và thành lập thành những cái tiểu đoàn rồi lên đến cái đại đoàn đấy, đến cái năm 50, 51 đấy thì đã có những cái đại đoàn 320 này, đại đoàn 312, đại đoàn 304. 312 là của đồng bằng. 304 là của Khu 4, thế còn 308 là ở trên vùng trung du.
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Cái lúc bà làm ở Khu 3 đấy là vùng giải phóng đấy bà nhỉ, vùng tự do đấy nhỉ?
Có chứ, có ở địch nó chiếm một số nơi thì đấy gọi là vùng địch hậu, còn ta có những cái vùng du kích, thì vừa giành giật nhau, thế còn có những vùng tự do, nó là ba vùng.
Thế trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp thì cái việc sinh hoạt, buôn bán hàng ngày nó có diễn ra được bình thường không bà?
Có nhưng mà thế này này, ở những cái vùng tự do thì nó có những cái nơi bán hàng, ví dụ như hàng, ví dụ như Hà Nam thì cái phố Hồng Phú đấy, tức là cái chỗ thị xã, chỗ Phủ Lý, nó giáp với cái sông Châu Giang đấy, thì những bọn ở trong tề nó vẫn đem những dép lốp hay là vải với các thứ nó ra nó bán.
Tức là mình vẫn buôn bán với vùng tề đấy?
Thì giữa buôn bán hai vùng đấy, thì cán bộ lại cần đến, cần cái gì thì lại ra đấy, có đồng tiền thì mua, mua ví dụ như là mua, phần nhiều lúc đấy đã khá hơn, là trước là cái dép cao su, bây giờ là di dép con hổ, tức là ở trong vùng địch nó bán ra cái đôi dép cao su trắng đấy, gọi là dép con hổ. Thế hay là trước thì quần áo thì rách mà quần áo nâu, nhưng bây giờ đã mặc quần phin đen, là vải ở trong vùng địch nó đem ra, phần lớn là những người cán bộ là đều có một cái khăn pu na, thì cũng là vùng địch nó đem ra.
Mình có cấm đoán cái chuyện buôn bán với tề không ạ?
À thì mình cũng cấm nhưng mà thế này này, cấm là cấm những cái bọn phản động thôi, nó dựa vào buôn bán để nó vào thâm nhập vào vùng mình thôi, chứ còn mình vẫn cho, phải giao lưu, vì kháng chiến mình có cái gì đâu, bây giờ mình cũng phải lấy cái của địch để nuôi ta.
Mua thuốc men này, quần áo này kia, vải vóc?
Ừ, thuốc , thuốc là cái quan trọng là một, mà lúc bấy giờ thuốc quan trọng đầu tiên mà phổ thông là Áp pê rin, với lại cái ki nô vốt la cơ roa.
Thuốc sốt rét đấy?
Là thuốc để chống sốt rét, cán bộ bị sốt rét kinh lắm, hay là những thuốc cảm, thuốc đi ngoài thì đấy là những cái thuốc phổ thông nhất, thế thì làm thế nào lấy để nuôi ta, thì lại phải cho người ta đem ra người ta bán, thì những người ở trong vùng địch đấy thì, như dân đấy, là người ta quấn vải vào bụng thế này rồi người ta đút những các cái thuốc thiếc vào túi, vào quần.
Kiểu như đi buôn lậu như bây giờ đấy?
Buôn cái kiểu buôn như thế đấy, đem ra ngoài bán được vài thước vải với là ít thuốc lại về, về rồi đến ngày mai lại thế, lại ra, thì có những cái đầu lái buôn nó mua rồi tổ chức bán hàng như thế, đại khái như thế.
Lúc đấy phụ nữ là còn mặc váy nữa không bà nhỉ?
Hả?
Phụ nữ lúc đấy là còn mặc váy nữa không hay là mặc quần rồi?
À, sau khởi nghĩa cái thì tôi vận động phụ nữ mặc quần, tức là cắt váy ra làm quần, mặc quần là chính, chứ không còn mặc váy nữa.
Người ta có chịu nghe không ạ?
Có chứ, chị em chịu khó vì cái lợi ích của mặc quần nó khác với mặc váy mà nó sạch sẽ hơn, và đồng thời cả cái giáo dục vệ sinh phụ nữ cho chị em nữa, thậm chí có những lúc trước khởi nghĩa, phụ nữ lúc hành kinh không biết đóng khố là gì, máu cứ chảy tong tong hết cả ra quần áo, thế nhưng mà rồi khởi nghĩa thì cũng phải dạy chị em về cái cách vệ sinh như thế nào, dần dần thì biết cái cách sống như thế nào, thì cũng tạm, nhất là những cái vùng mà giáp ranh đấy là có vải, có các điều kiện, thì chị em may quần áo mới mặc.
Trong cái thời kháng chiến như thế thì mình dùng loại tiền gì để giao dịch bà?
À có tiền Cụ Hồ, tiền của Chính phủ ta gọi là tiền Cụ Hồ đấy.
Tài chính đấy?

Thế thì đưa cả vào vùng địch nữa.
Vùng địch thì vẫn tiêu tiền Đông Dương hả bà?
Thì nhân dân yêu nước đấy người ta vẫn tiêu tiền Cụ Hồ, cái chợ của nhân dân nó cũng trao đổi bằng tiền Cụ Hồ.
Nhưng mà trong dân chúng thì người ta thích loại tiền nào hơn ạ, tiền Đông Dương hay tiền Cụ Hồ ạ?
À thì là tiền Đông Dương thì vẫn là có thế mạnh hơn, nhưng mà dân yêu nước thì tiền Cụ Hồ mới dám lấy, tôi muốn nói rằng là yêu nước mà lấy cái tiền Cụ Hồ, chứ còn ở trong chợ vùng địch mà tiền Cụ Hồ, mà thằng địch nó bắt được thì bỏ mẹ.
Mà hơn nữa cái mệnh giá nó cũng thấp?
Ừ.
Cái giá trị của nó thấp thành ra đi tiêu phải mang rất nhiều đi đúng không ạ?
Ừ.
À trong cái thời kháng chiến như thế thì thanh niên ở địa phương có bị bắt đi lính cho Pháp nhiều không bà?
À, nó đến nó quây càn để bắt lính, bắt lính, đi lính, đi phu, nhưng mà ta thì cũng vận động trước những cái cơ sở, là cho thanh niên ra ngoài vùng tự do, tổ chức thành quân chính quy rất nhiều, thế còn những cái anh em ở lại đấy thì phải giả ốm, để không đủ tiêu chuẩn thì ở nhà làm du kích, làm dân quân.
Ở địa phương mình có nhiều người dinh tê vào vùng tề không bà?
À cái lúc mà giữa ta và địch giằng co, mà cái cuộc kháng chiến nó chưa rõ hẳn một cái thế nào đấy, thì cũng có một cái số người dao động, mà nhất là cái lớp trên, thì chạy vào vùng địch để về sống an nhàn. Thế nhưng mà ta cũng có cái giáo dục và cái thế của cách mạng, mỗi ngày nó một mạnh lên, thì nhân dân lại yên tâm, và ngả về, về kháng chiến, mà những cái người gọi là kiên trì thì vào, vào lính, những cái người mà trung niên hoặc là còn ấy thì chạy lên Việt Bắc đi tản cư, thì mình cũng cố làm sao để cho kẻ địch nó không cướp được người của mình, vì cái âm mưu cướp người và cướp của.
Bà có nhớ một trường hợp cụ thể nào mà lúc đấy dinh tê vào vùng tề không, một câu chuyện cụ thể.
Hả?
Bà có nhớ một trường hợp cụ thể chạy vào tề đấy không?
À, tôi nói một trường hợp cụ thể nhớ, cái lúc mà tôi tham gia cái chiến dịch Quang Trung ở đồng bằng  này này, gọi là chiến dịch Hà Nam Ninh đấy, mấy tỉnh đấy, đánh ở đồng bằng Bắc Bộ này này, thì tôi lúc bấy giờ là Chính ủy Quân y, tức là người phụ trách chính trị đấy, trong cái quân y tiền phương ở mặt trận đấy, thì cái ban chỉ huy về chuyên môn đấy là có cái bác sĩ, mấy cái bác sĩ, hai cái bác sĩ tên là Mậu, một cái bác sĩ gọi là Nguyễn Thúc Mậu, một bác sĩ gọi là cái gì Trần, cái gì Trần gì Mậu đấy, Trần hay Hoàng cái gì Mậu đấy, thế thì cái ông mà chỉ huy phó là Hoàng gì Mậu đấy, còn ông chỉ huy trưởng là, cũng hai ông phó này đều tên là Mậu cả, còn cái ông trưởng đấy, tức lúc bấy giờ là người miền Nam, tức là tên là gì đấy, thôi bây giờ tôi không nhớ được nữa. Thế nhưng mà sau cái lúc mà đang đánh chiến dịch đấy thì cái anh Hoàng gì Mậu đấy là dinh tê vào, vào, vào thành.
Tức là ông sợ quá à?
Thì tức là sợ chết mà, và lúc bấy giờ những cái phần tử mà nó lại có nghề bác sĩ nữa thì nó vào trong thành thì nó sống, thế thì cái thằng này nó vào thành, thế thì là thậm chí nó phản động nữa, nghĩa là nó bắt giẫm lên cái cờ của mình, thằng đấy cũng làm, thế nhưng mà sau thì là cái thằng này bị giết.
Mình giết à?
Ừ, bị biệt kích của ta trong đấy giết. Chứ thế còn những cái người dân thường thì người ta vào tề thì cốt để sống, cốt để sinh sống. Ví dụ như có bà con ở trong đấy sẵn rồi thì chạy vào nương nhờ rồi thì đi buôn bán, đại khái như thế. Còn thì vào để mà chống ta mà hoạt động thì ít thôi, nó ra mặt chống lại càng ít, vì sợ lắm, là vì ta ở trong vùng địch ta cũng có lực lượng của ta chứ, có biệt kích, có thám báo, có du kích, nếu mà biết những cái thằng nào mà phản động thì bị ta triệt tiêu.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp thế thì cái việc thu thuế mình có thu được không bà?
À dân tốt lắm, thu thuế nông nghiệp tức là dân nộp bằng thóc, thì từ trong vùng địch dân gánh thóc ra vùng tự do đóng thuế cho Nhà nước.
Vùng địch mà mình vẫn thu được à?
Cũng thu được, dân tốt lắm, và cũng nhờ đó mà Chính phủ bắt đầu có được cái, cái số thóc, rồi có được cái số ngân quỹ duy trì cuộc kháng chiến, lúc đầu đến nỗi bộ đội ta không có áo, bộ đội chính quy không có áo chính thức, chỉ có quần áo nâu, nhưng về sau này thì mới có quân nhu, rồi mới may được thành cái quân phục.
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Vừa rồi bà bảo mình thu thuế ở trong vùng địch, mình thu bằng cách gì mà thu được ạ?
Thu thì bằng tiền, hoặc là bằng thóc, bằng tiền, hoặc là bằng thóc.
À trong vùng tạm chiếm là mình thu bằng tiền ạ?
Bằng tiền hoặc là bằng thóc, tức là cả hai.
Cái mức thu lúc đấy có cao quá không bà?
Không cao lắm đâu, tôi bây giờ tôi nhớ cụ thể lắm nhưng mà, bao nhiêu cân, bao nhiêu cân một người đấy.
Cái thuế nông nghiệp đấy là cái chủ trương của Chính phủ mình à?
Của Chính phủ mình, vì dân lúc bấy giờ cũng không có tiền nhiều, thì bằng thóc, thì nhân dân đóng thóc cho Nhà nước, gọi là thuế nông nghiệp.
À địa phương mình là thực hiện cải cách ruộng đất năm nào bà nhỉ?
À, năm cải cách ruộng đất là tôi, thôi thì anh làm lịch sử thì anh về anh hỏi cái năm là anh biết là năm, thì chỉ có nói cải cách ruộng đất thì, đấy là cái lúc mà cuộc kháng chiến đã đi đến một cái bước quyết định, mà ta thực hiện cái việc là vừa phản đế, vừa phản phong, thế thì cái phản đế là đánh cái thực dân, phản phong tức là chống cái bọn địa chủ phản động chú ý chứ không phải địa chủ nói chung đâu, còn những địa chủ kháng chiến rồi tư sản dân tộc, rồi vẫn là đứng về hàng ngũ của mặt trận của ta. Thế thì cái, cái lúc mà cái cuộc kháng chiến đã đến, cái bước gọi là chuẩn bị tổng phản công đấy thì để mà quyết định cái vấn đề cuộc sống của cái người dân, thì người dân cày đấy, người dân người ta mất đất, người ta đi làm thuê cho địa chủ, thì bây giờ làm sao mang lại ruộng đất cho địa chủ, đấy là một cái nhiệm vụ cách mạng thổ địa, cách mạng phản phong, thì thực hiện cái này là đúng thôi. Lúc đầu chỉ là cái giảm tô, giảm tức nhớ, về sau tiến lên cái đấy. Thế nhưng mà cải cách ruộng đất là một chủ trương rất đúng, thế nhưng mà có cái chỗ sai là thế này này, bắt chước Trung Quốc, đấy thì là cái chỉ đạo lúc bấy giờ nó bắt chước vào cái kinh nghiệm của Trung Quốc, vì chuyên gia Trung Quốc lúc đấy cũng đến giúp đỡ, thì Trung Quốc đấy thì lúc đấy mỗi một cái hương, tức là một cái làng đấy, thì trong đấy thể nào cũng có một cái thằng địa chủ, ác bá, nó chủ trì, nhưng ở Việt Nam thì không có nhiều địa chủ ác bá như thế, nhưng mà mình lại bắt chước Trung Quốc, là vào một cái thôn, hay cái làng để đấu địa chủ đấy, thế thì phải tìm ra được một cái đấu ác bá, thế thì những cái tên địa chủ gọi là ác bá này thường là bị xử. Thế lúc bấy giờ các cái đội cải cách ruộng đất là có cái quyền tư pháp luôn, tức là nếu mà đủ tiêu chuẩn, là cho xử, cho xử tử luôn, bằng cách bắn để mà khai hỏa cái mở đầu cho cái khí thế của nông dân, để thì để, thế cái đó là cái sai. Thế một cái nữa là cái nghi là ở trong tổ chức của ta có cái tổ chức của địch nó luồn vào đấy, thế thì cũng là chỉnh đốn tổ chức đấy, thế nhưng mà cái này thì mới làm bước đầu thì sau phát hiện được, cho nên là sửa sai.
Cái lúc cải cách ruộng đất là bà đang ở đâu?
À, lúc cải cách ruộng đất tôi cũng có đi làm cải cách ruộng đất.
À thế ạ, bà làm cải cách ở đâu ạ?
Tôi làm ở Mỹ Hào, ở Hưng Yên đấy, chính cái lúc bấy giờ là lúc đang có chủ trương sửa sai, tôi về để giúp về cái việc sửa sai, thì mình thấy cái cách làm thế này, xâu chuỗi, rồi tìm cốt cán này, rồi thì là ra đấu tố này, nhưng mà có những cái, vì cái nống lên như thế, cho nên có những cái cốt cán đấu sai, tố sai, tố sai và tố oan cho người ta. Thế thì cái lúc tôi về thì là giải oan bằng cách là phải đi tìm những cái, cái cốt cán mà đã đấu tố sai thế để phát động lại, để nói ra sự thật, thì sau khi đã nói ra sự thật, thì có những cái trường hợp là kết tội cho người ta là phản động, thì lúc bấy giờ phải thả người ta ra, thả người ta ra, và hay trong chi bộ bây giờ có những cái đảng viên tố sai, thì là bên kia là Quốc dân đảng nọ kia thì cũng là sửa sai lại, nói sự thật lại, mà xin lỗi, mà có những trường hợp là bị giết rồi, thì cũng chỉ đành là phải phục, phục hồi lại.
Lúc đấy có những mâu thuẫn như là đánh nhau không bà nhỉ, về cái người tố sai với cái người mà ấy đấy?
Không, mình là Đảng rất, lãnh đạo rất tốt, và cái uy thế của Bác Hồ rất tốt, cho nên rằng là người ta nghe, và lúc bấy giờ thì những người bị thiệt thòi như thế người ta cũng không phẫn nộ, không gây ra cái bạo loạn.
Thấy bảo có trường hợp còn rạch mồm những người tố sai?
Hả?
Có trường hợp còn bảo rạch mồm những người tố sai?
À cũng có, nhưng mà ít thôi, cũng có, có những trường hợp mà tố điêu, tố sai, lúc ra xin lỗi người ta xông vào người ta đánh, thế nhưng mà Bác Hồ nói là, lúc này có oan sai thì sửa sai nhưng mà phải đoàn kết, thì những cái chủ trương như thế, cán bộ xuống lãnh đạo giải thích thì dân người ta cũng nghe.
Bà có được chứng kiến một cái vụ đấu tố nào không?
Có chứ, tôi chứng kiến một cái cuộc đấu tố rồi giết một cái anh gọi là địa chủ ác bá đấy, nhưng chính anh ấy cũng là bị giết oan.
Bà có thể kể lại cho cháu nghe cái buổi đấu tố đấy được không?
Thì cái cuộc đấy thì nó rất đông, và chuẩn bị gọi là cái đấu trường, thì mấy cái Chủ tịch của cái cuộc họp đấy là có cái cán bộ chuyên trách đấy, thì là ngồi chủ trì, thế thì đưa cái tên địa chủ ra để vạch cho những cốt cán, nhân dân thì vạch tội, thế thì đại khái (cười) đọc những cái lý lẽ, đọc tội, mà có những cái chuyện thật là đúng là buồn cười.
Làm sao ạ?
Mày thì ăn cơm, mày được ăn cơm, tao không được ăn cơm, đại khái, khổ thế đấy, dân nó khổ thế. Thế hay là có những cái, tôi ở một cái nhà một anh đảng viên, có hai người vợ, mà chính nhờ tôi mà hai người vợ đấy đoàn kết với nhau, cũng đều là hội viên Hội Phụ nữ Cứu quốc, nhưng đến cái lúc mà gọi là, là đấu cải cách ruộng đất đấy, thì cái cô vợ thứ hai này này, là ra đấu anh ấy, gọi là mày mua tao. Nhưng mà tôi mới khuyên chị ấy, bảo chị cứ nói thật đi, thế nếu bây giờ chị có buộc tội cho anh ấy, thì cũng chẳng được cái gì, nhưng mà chị cứ nói đúng đi, chứ chị hòa thuận, chị lấy anh ấy mà lại có con, mà lúc tôi ở nhà chị, thì hai chị, vợ cả, vợ lẽ rõ ràng, chứ chúng tôi có...
Tức là bà ấy cũng tố điêu đấy?
Thế thì sau là chị ấy cũng rút cái câu đấy, cho nên anh ấy mới được, không bị gì, chứ không.
Chứ không là cũng bị giết ạ?
Chứ không anh ấy bị tù, đại khái như thế. Thế còn, còn cái hôm mà đấu tố đấy thì cái anh địa chủ đấy đưa ra đấu, xong đó thì đưa lên cái chỗ để bắn đấy, thì cái thằng đấy nó gàn hết cả người mà nó rũ ra thế này, thì nó không còn tinh thần gì cả, thì lúc bấy giờ bắn hai, ba phát thì nó chết luôn.
Tức là du kích bắn hả bà?
Thì du kích của mình bắn, cái đội hành quyết.
Tức là mình xử xong là bắn luôn?
Ừ thì xử xong nó cũng bắn luôn thôi, là vì cái đội cải cách ruộng đất là có cái quyền tối cao như thế đấy.
Lúc bà đi sửa sai ở Hưng Yên thì mình có sửa được nhiều trường hợp sai không?
Nhiều, nhiều trường hợp sai, sửa sai, kể cả anh ông Nguyễn Khai đấy, ông Nguyễn Khai là Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đấy, à Phó ban Tổ chức Trung ương, người ở trên Mỹ Hào đấy, anh ông ấy cũng bị sai, rồi sau này sửa lại.
Cái lúc đấy những người địa chủ mà bị mất ruộng người ta có phản ứng mạnh mẽ không?
Tất nhiên là phản ứng, nhưng mà nó khép lại, khí thế của nông dân như thế, họ khép lại.
Nông dân lúc đấy được ruộng chắc phấn khởi lắm nhỉ?
Tức là cái chuyện mà địa chủ cướp ruộng, bây giờ chia lại cho nông dân là cái lý đúng rồi.
À bà vào Đảng như thế thì bà có tham gia những cái lớp chỉnh huấn chỉnh đảng nào không?
Có chứ.
Bà chỉnh huấn ở đâu ạ?
Ở trên Việt Bắc, cái lớp mang tên Nguyễn Ái Quốc.
Cái lớp đấy có đông người không bà?
Đông, mỗi lớp đều đông lắm.
Khoảng bao nhiêu ạ?
Mỗi lớp là đến hàng trăm người.
Thế là cấp Khu ủy dạy mình đấy?
Ừ, các Tỉnh ủy, các Khu ủy, các Bí thư.
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Những cái lớp đấy người ta dạy mình những cái gì đấy bà?
Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng.
Có học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?
Không, không có.
Có nói gì về cách mạng Trung Quốc không bà?
Cũng nói giới thiệu cho biết thôi, chứ không phải là học, lúc đầu thì cũng có cái chỗ mình hơi sùng Trung Quốc, thì mới nói là tư tưởng Hồ Chí Minh và cái gì Mao Trạch Đông đấy, thế nhưng sau bỏ.
Sau mỗi lớp học đấy bà có phải viết kiểm điểm không?
À có, nhưng mà cái lúc bấy giờ cũng rất thành khẩn, cái chỉnh huấn cái lúc đã sửa cái lối, cái lối mà gọi là chỉnh huấn theo kiểu Trung Quốc rồi, rồi khi người ta cũng động viên mình, là mình có cái gì sai về đường lối chính sách, về lập trường, về cái này cái khác thì mình cứ trình báo ra.
Như bản thân bà lúc đấy là kiểm điểm cái gì?
À thì tôi cũng chả có khuyết điểm gì, chỉ có cái là, là cái tôi ở cái nhà, nhà cái anh mà hai vợ đấy, là trung nông, thế tôi cũng kiểm điểm là cái lập trường như thế tôi cũng chưa tốt, không ở nhà bần nông mà lại ở nhà trung nông, nhưng mà tôi có báo cáo ra thế này, thứ nhất anh là trung nông nhưng anh là đảng viên, cái thứ hai nữa là bần nông rất nghèo, không có tiền, không có gạo mà nuôi, thành ra muốn ở lâu thì phải tìm một cái nhà nó có điều kiện để nó nuôi mình một bữa cơm. Thì tôi cũng nói rõ như thế, chứ không phải vì cái quan điểm giai cấp, giai ciếc gì cả, cho nên rằng là đấy thì cũng báo cáo ra.
Cái lúc đấy người ta đã tính thành phần chưa bà nhỉ?
Ồ có chứ, qua kiểm điểm có những người phải quy lại thành phần, nhưng mà tôi ấy thì, là cán bộ chuyên nghiệp, chẳng có ở, mà lại gia đình tôi lại rất nghèo từ xưa, vào cách mạng từ năm 41, chẳng có kinh tế gì về dính mà thành phần.
Cái lúc bà bảo bà làm cả bên y tá à?
À, tôi là phụ trách gọi là Chính ủy quân y chứ không phải y tá.
À quân y, thế mình có được học những cái lớp về quân y không ạ?
À có, nhưng mà đấy gọi là những cái lớp cao cấp thôi, cấp chỉ đạo chứ không phải là chuyên môn để làm cái tiêm thuốc hay là chữa bệnh.
Cái thời gian mà bà hoạt động trong chống Pháp thế thì mình có được đi học các lớp học do cấp trên tổ chức không?
Hả?
Mình có được đi học các lớp học do cấp trên tổ chức không?
Có chứ, tôi học nhiều lớp cao cấp lắm.
Những cái lớp đấy là người ta dành riêng cho nữ giới à bà?
Không, cả nam lẫn nữ.
Nhưng có cái lớp nào dành riêng cho phụ nữ không ạ?
Không, tôi là người lãnh đạo chung, không học cái lớp riêng của Phụ nữ.
Cái lúc đấy mình có những cái chỉ thị gì để mà ưu tiên cho phụ nữ không bà?
Không nhớ được, chỉ thị ưu tiên nhiều lắm.
Ưu tiên cho giới nữ đấy, hoạt động đấy?
Nhiều lắm.
Ví dụ cụ thể một cái?
À như là cái thời mà Trung ương có ra những nghị quyết riêng cho Phụ nữ đấy, nghị quyết 152 là về cái cải tiến công tác xã hội, phụ nữ, rồi nghị quyết 153 là về công tác Phụ nữ đấy, thì công tác cán bộ nữ, có những cái chỉ thị nghị quyết riêng, và có những cái nghị quyết riêng về Phụ nữ, như là của Chính phủ, như là cái nghị quyết 31 CP vào cái mùng 8 tháng3 năm 65 hay gì đấy, thì đấy là riêng về cho lao động nữ.
Không trong chống Pháp đấy bà?
Hả?
Trong chống Pháp thì có chỉ thị gì ưu tiên cho phụ nữ gì không?
Trong gì?
Trong chống Pháp đấy?
Trong gì?
Trong cái thời chống Pháp đấy?
À đấy cái lúc mà, à thời chống Pháp thì chỉ có những các cái chỉ thị đơn giản thôi, thế nhưng mà về sau này thì đấy càng ngày càng phát triển lên.
Lúc đấy nam giới cái thời chống Pháp đấy người ta nhìn nhận cái hoạt động của nữ giới thế nào hả bà, có bình đẳng không?
Những người nam giới nói chung là những người giác ngộ, thì người ta đều nhận thức đúng, vì lúc bấy giờ cái vấn đề nam nữ bình quyền, bình đẳng, người ta đã đề ra ngay, tức là lúc bí mật, nhưng mà cái tư tưởng phong kiến của đàn ông đối với phụ nữ thì sâu sắc lắm, nói cho ngay chứ bây giờ thì họ cũng đã chưa, chưa hết đâu.
Tức là lúc đấy trong công tác người ta vẫn có một cái sự phân biệt đấy?
Ừ, lúc đầu những người phụ nữ mà chưa có cái thực tế thì người ta cũng chưa tin.
Như bà là nữ giới lúc đấy bà đi hoạt động thì bà thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
Ở cái khó khắn trước tiên cũng là tư tưởng phong kiến, nhưng mà tôi là cái người miệng nói tay làm, mà có cái năng lực công việc nó đảm bảo tốt, cho nên ở đâu tôi cũng gây được cái sự tín nhiệm, và lúc đầu thì người ta cũng nhìn mình những con mắt kỳ thị, nhưng sau người ta thấy thực tế thì người ta cũng công nhận, thì tôi cũng không có bị chèn ép, chà đạp gì.
Thế lúc đấy một cái động lực gì mà để giúp bà mà hoạt động mạnh mẽ đến như vậy ạ, hăng hái đến như vậy ạ?
Cái cơ bản nhất là yêu nước, đầu tiên là yêu nước. Cái thứ hai là cái giác ngộ về cái, cái vị trí của người phụ nữ, vị thế của người phụ nữ, muốn cho mình khỏi bị áp bức, phải được sống bình đẳng tự do, đấy là hai cái động cơ quyết tâm nhất. Thế cái thứ ba, là khi đất nước có giặc, thì nếu mình không đánh giặc thì mình sẽ bị tiêu diệt, gia đình nhà mình cũng sẽ bị tiêu diệt, đấy là ba cái động cơ chính, chứ không có cái động cơ gì khác, không phải là để lên quan lên chức gì, thì mình thực tế hoạt động thì Đảng cất nhắc.
Nếu như bây giờ trở lại cái thời chống Pháp một lần nữa, liệu bà có hoạt động được hăng hái như thế nữa không?
À bây giờ thì nói thế, nói thế thì khó lắm, là bởi vì thế này này, tôi đã trải qua chống Pháp, chống Mỹ, rồi khởi nghĩa, mà bây giờ mà tôi vững vàng được như bây giờ là trải qua bao nhiêu cái cửa tử, trải qua bao nhiêu cái thử thách, mà tôi cũng có rất nhiều những cái chức vụ cao. Ví dụ như đợt tôi tham gia cái Luật hôn nhân gia đình đầu tiên của đất nước, lúc đất nước mới hòa bình đấy, tôi là Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, tức là người xét xử cái tòa án, tôi cũng ở cái vị trí rất cao rồi. Thế rồi sau này tôi ở bên Phụ nữ thì tôi là Phó Bí thư Đảng Đoàn mà là người thường trực của Ban Chấp hành, mà bao gồm rất nhiều năm, mà chính là cái người chủ trì cái phong trào ba đảm đang bây giờ đấy. Rồi là sau tôi 15 năm Thứ trưởng Bộ Lao động, tôi giữ cái chức vụ cũng khá, thì qua những cái chức vụ đấy tôi mới làm tròn nhiệm vụ.
Thế là bà là nghỉ hưu là năm nào?
Nghỉ hưu năm 85.

Tức là từ cơ quan nào mình về đấy ạ?
Bộ Lao động Thương binh xã hội.
Thứ trưởng Bộ Lao động đấy ạ?
Ừ, bây giờ là nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, giờ tôi là đảng viên ở cái nơi này, tham gia cái nơi này thì tôi, sang năm thì tôi 70 tuổi Đảng, là lão thành cách mạng lâu lắm rồi, ở đây người ta tin cậy, mà người ta cũng có tình cảm rất tốt đối với tôi.
À thế trong chống Pháp là sau khi bà làm ở Khu 3 là bà làm cái gì nữa, cho đến năm 54 đấy?
Sau ở Khu 3 thì lên Trung ương làm Thường trực của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, và làm Thường trực rất nhiều năm, tôi về Hà Nội cũng về làm Thường trực.
À cái lúc chống Pháp đấy thế thì ở địa phương mình có cố vấn Trung Quốc đến thăm không bà?
À cái thời chống Pháp thì ở trên có cố vấn Trung Quốc, lúc tôi ở Việt Bắc thì thấy có ông La Quý Ba thì là những người đấy nhưng mà, lúc bấy giờ quan hệ là tốt, mà người ta, cũng phải nói Trung Quốc cũng giúp đỡ mình nhiều, thế nhưng mà mình có cố vấn nhưng mà mình nghe chỗ cố vấn nhưng mà mình phải có cái tai cho nó tỉnh, cái sai là tự mình, mình chuốc lấy, cái sai đấy là tự mình, mình rập khuôn, giáo điều, thế còn tất nhiên là Trung Quốc họ dạy mình thì họ cũng muốn mình phải nghe họ, thì tất nhiên là như thế, nhưng mà mình phải tỉnh.
Cái lúc mà bà làm ở Khu 3 đấy thì có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không?
Nhiều lắm.
Lúc đấy ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí hay là đồ dân sự gì không bà?
À có, Khu 3 có những cái công binh xưởng, ông Võ Gia Khảm là một trong những cái người công nhân chế vũ khí của, của Khu 3 đấy.
Thế đến chiến dịch Điện Biên Phủ thì ở địa phương mình có đóng góp nhiều không bà?
Nhiều thứ, Khu 3 là cái vị trí hỗ trợ cái chiến dịch Điện Biên Phủ rất lớn, tiếp tế lương thực, rồi đạn dược, vũ khí, quân trang, quân dụng, mà cái anh xe thồ mà gọi là tay ngai đấy, là, là toàn ở Khu ba đưa lên cả, rồi lính, rồi cứu thương, đưa về hậu, hậu tuyến.
À thế sau này mình có nhận nuôi thương binh không bà nhỉ?
Tất nhiên ở các cái, có các cái địa điểm là cái trạm an dưỡng nuôi thương binh bệnh binh.
Tức là mình có phân bổ thương binh về các làng không ạ?
Không, à có một, có về sau thì đưa, những cái thương binh nhẹ thì đưa về gia đình, người ta trợ cấp, vì cái gánh nặng quá.
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Cái lúc bà làm Phụ nữ như thế thì mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không?
À cái đấy, cái này thì có nhưng mà cái đấy là người ta tự nguyện thôi.
Chứ không phải là mình ép buộc à?
Không, mình không ép buộc, người ta tự nguyện, nhiều các cặp vợ chồng thương binh hạnh phúc lắm.
Khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ mình ký Hiệp định Giơne thế thì bà nhận được thông tin đấy không?
À biết chứ, lúc kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi là người được biết trước chứ.
À thế ạ, lúc đấy là bà ở đâu nhỉ?
Lúc đấy Hiệp định Giơ ne vơ ký vào năm nào nhỉ?
Tháng 7 năm 54 ạ?
Năm 54 là lúc bấy giờ tôi đang ở Việt Bắc.
Việt Bắc, dạ vâng?
Ừ.
Thế là cái thời gian bà hoạt động thế là bà cũng đi luân chuyển đi công tác các nơi nhỉ?
Ừ.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà?
Là cái tinh thần vì dân vì Đảng mà phục vụ Tổ quốc và cái lý tưởng cộng sản, và cái tương lai cách mạng nó là làm cho mình lúc nào nó cũng, tâm hồn nó cũng phấn chấn và tin tưởng và thanh thản lắm, nó không có gợn một tí gì về những cái lợi ích cá nhân, hay là so đo tính toán, cho nên rằng là trong kháng chiến thì lại càng vui, anh chưa biết ở trong cái buồng này là tôi rất nhiều ảnh lúc kháng chiến mà tôi còn tươi rói, còn rất đẹp.
Thế tí bà cho cháu mượn chụp mấy cái?
Thôi chụp làm gì anh.
Làm tư liệu thôi ạ?
Ừ thôi được, rồi để tôi xem đã.
À thế bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
À, con cháu tôi đều biết, tôi đã có những cuốn hồi ký để viết về những cái chuyện này.
Thế theo bà bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là đài, báo, tạp chí, phim ảnh các thứ đấy thì người ta đã nói tốt về câu chuyện kháng chiến chống Pháp này chưa?
Không, nhân thể tôi gặp anh đây thì tôi nói một điều, chuyện kháng chiến chống Pháp thì trên ti vi truyền hình cũng có, nhất là những cái dịp mà tập trung, nhưng mà tôi chỉ có một cái điều băn khoăn nhất là thế này, trong phim ảnh của mình hiện nay đấy, nhất là những cái phim về Việt Nam đấy, thì làm sao mà tôi thấy khai thác những cái tiêu cực là chính, rồi ví dụ tiêu cực như là buôn gian bán lận, rồi tiêu cực như là tình ái móc đôi, tay đôi, tay ba, hay là tiêu cực như là lừa thầy, phản bạn, đặc biệt là cái lối sống của thanh niên, đây bây giờ đấy là đang, cứ chiều tối đến là cái cô giúp việc, cô ấy vào cô bóp chân cho tôi, ngồi xem thì có cái phim, hai cái đứa là hai vợ chồng, mà cái phim đấy nó đến mấy chục tập rồi, mà có một bà mẹ chồng rất tốt, chăm lo, chăm chỉ công việc thương con, nhưng mà cái con dâu rất láo, nó rất láo mà nó luôn luôn là mặt nó cứ quằm quặm thế này nó chống trả bà mẹ chồng.
Phim buổi chiểu hả bà?
Phim buổi tối, lúc bảy, lúc tám giờ đấy, thế mà cái phim đấy nó cứ xây dựng liên tục, liên tục, bây giờ vẫn cứ, khi nào mở ra là có hai đứa, đến nỗi tôi không bao giờ tôi muốn xem.
Tức là cái mô típ nó giống nhau quá?
Hả?
Tức là cái mô típ, cái tập nó giống nhau quá?
Ừ, thì xem thì thấy nó đau lòng, thấy đau lòng là vì mình cũng là một người mẹ, mình thấy cái gia đình mà nó không yên ấm như thế, do một đứa con gái ở nơi đến làm con dâu mà nó hư hỏng, nó hỗn xược như thế, thì nằm ở trong nhà không có lúc nào yên, thì không biết làm sao mà cái phim nó cứ diễn mãi, thành ra là tôi đã có một lần đi gặp, cuộc mít tinh gặp ông Nguyễn Minh Triết đấy, tôi đã nói với ông ấy rồi, tôi bảo là đề nghị với đồng chí nên chú ý cho cái vấn đề này, nhưng mà sao tôi thấy, cái bộ đây là cái Bộ Văn hóa thể thao du lịch đấy, cái bộ, tên nó là cái Bộ Văn hóa, thì không biết nó nhập vào cái chỗ nào đấy, nhưng mà nó quản lý cái việc này như thế nào. Hay là cái chỗ Ban Tuyên giáo, thì nó quản cái chuyện về tư tưởng, về lối sống, về xây dựng con người như thế nào mà nó cứ để những cái phim, mà nếu những cái phim đấy mà nó cứ tồn tại mãi thì nó phá hoại cái con người, trước hết là nó phá hoại cái, cái ý chí, rồi thì nó phá hoại cái lòng tin, và nó xây dựng cho người ta cái lối sống bắt chước, thế đấy là phim nhớ. Còn bây giờ cái gọi là cái In-tơ-nét mà gọi là cái ga me đấy gì đấy.
À Gêm?
Làm hại trẻ con ghê gớm.
Trò chơi đấy?
Vì thế này, trong những cái chuyện đấy là nó nhập vào bao nhiêu là những cái chuyện như bạo lực, những dâm đãng, những cái lối sống mà gọi là đời sống gấp đấy, thế thì trẻ con nó học cái lối đấy rồi nó ra nó đối xử lại ở trong gia đình và cả xã hội, thế đấy thì cho nên mấy hôm nay tại làm sao ở các trường mà lại có chuyện mà phụ nữ học sinh đánh nhau.
Nữ sinh đánh nhau?
Ừ đấy đưa lên rồi cứ thắc mắc, băn khoăn, thì nhưng cái này là cái hậu quả của những cái vấn đề đấy thôi.
Còn những cái chuyện về thời chống Pháp, chống Mỹ thì người ta lại ít nói đến à bà?
Này mà như thế là đây gọi là cái môi trường tạo ra để mà diễn biến hòa bình đấy, không cẩn thận là chết đấy, tức là còn chúng tôi đấy, năm nay đã đến 85 rồi thì có sống lắm thì cũng chỉ được chục năm nữa, nhưng mà rồi cái lớp người kế thừa sẽ ra sao, ai giữ lấy cái đất nước này, đấy cái điều đấy anh muốn, anh về anh nói với lại người lãnh đạo.
Đấy thế cho nên chúng cháu mới phải có những cái chương trình này?
Thôi tôi nói đến đây thôi, chứ tôi mệt lắm rồi.
Vâng, thế rất là cám ơn bà về buổi nói chuyện hôm nay, vâng rất cám ơn bà.
(Hết băng ghi âm ngày 25 tháng 3 năm 2010)
PAGE  
1

